
Bảng Hệ Số Nhân Bảo Hiểm

Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị - Đóng phí định kỳ 
(Phiên bản 7)

Hệ Số Nhân Bảo Hiểm = 
Số Tiền Bảo Hiểm

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Quy Năm

Hệ Số Nhân Bảo Hiểm tối thiểu và tối đa phụ thuộc vào Tuổi tại Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng, 
giới tính và sức khỏe của Người Được Bảo Hiểm (“NĐBH”).

Tuổi
Hệ Số Nhân Bảo Hiểm

Tối thiểu Tối đa

0 - 9 5 30
10 - 19 5 25
20 - 34 5 20
35 - 49 5 15
50 - 69 5 10
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Áp dụng đối với các Hợp Đồng được phát hành trước ngày 16/07/2026 và Tài Liệu 
Minh Hoạ Bán Hàng (“TLMHBH”) của Hợp Đồng được in trước ngày 03/07/2026:
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Áp dụng đối với các Hợp Đồng có TLMHBH được in từ ngày 03/07/2026 trở đi:

Tuổi

Hệ Số Nhân Bảo Hiểm

Tối thiểu
Tối đa

Nữ Nam

0 - 9 15 10 30
10 - 19 15 10 25
20 - 40 15 10 20
41 - 49 10 10 15
50 - 69 5 5 10

Theo quy định hiện hành của Manulife, Số Tiền Bảo Hiểm tối thiểu của sản phẩm này 
được quy định như sau:

• Đối với Người được bảo hiểm dưới 50 tuổi: 300 triệu VNĐ

• Đối với Người được bảo hiểm từ 50 tuổi trở lên: 200 triệu VNĐ

Lưu ý: Các mức Số Tiền Bảo Hiểm nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm
ban hành tài liệu này và có thể được Manulife điều chỉnh theo từng thời kỳ.
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